
Pfizer

(63.180 liều)

Vero Cell

(100.000 liều)

I UBND huyện                61.380                  95.000                   16.754                173.134   

1 TP Hà Tĩnh                  6.000                  10.000                     1.970                  17.970   

2 TX Hồng Lĩnh                  3.600                    5.000                     1.020                    9.620   

3 TX Kỳ Anh                  4.200                    7.000                     1.380                  12.580   

4 Huyện Nghi Xuân                  4.500                    7.000                     1.380                  12.880   

5 Huyện Can Lộc                  6.600                  11.000                     1.500                  19.100   

6 Huyện Thạch Hà                  5.400                    8.000                     1.530                  14.930   

7 Huyện Đức Thọ                  4.200                    6.500                     1.410                  12.110   

8 Huyện Hương Sơn                  4.200                    6.000                     1.140                  11.340   

9 Huyện Hương Khê                  5.400                    7.500                     1.140                  14.040   

10 HuyệnVũ Quang                  1.800                    2.000                        774                    4.574   

11 Huyện Lộc Hà                  3.000                    5.000                        990                    8.990   

12 Huyện Cẩm Xuyên                  6.180                  10.000                     1.530                  17.710   

13 Huyện Kỳ Anh                  6.300                  10.000                        990                  17.290   

II Các đơn vị ngành Y tế                       23                          -                            86                       109   

1 Sở Y tế                         1                          -                            -                             1   

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật                        -                            -                            14                         14   

3 Bệnh viện Mắt                        -                            -                              2                           2   

4 Bệnh viện PHCN                         4                          -                            -                             4   

5 Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh                        -                            -                            30                         30   

Phụ lục 1: Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 12 cho các địa phương, đơn vị

(Kèm theo Kế hoạch số  3862/SYT-NVY ngày 13/10/2021 của Sở Y tế)

Phân bổ mũi 1

STT Liên hệ Địa phương, đơn vị
Tổng phân bổ

(181.900 liều)

Phân bổ mũi 2 

(18.720 liều 

Pfizer)



6 Bệnh viện đa khoa TTH                        -                            -                            40                         40   

7 Bệnh viện đa khoa Hồng Hà                       18                          -                            -                           18   

III Sở, ngành, doanh nghiệp                  1.777                    5.000                     1.880                    8.657   

1 Cục Hải quan                        -                            -                              4                           4   

2 Đối tượng do Ban BVCSSK cán bộ tỉnh quản lý và đề xuất                        -                            -                          934                       934   

3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội                         4                          -                            -                             4   

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch                        -                            -                            21                         21   

5 Sở Thông tin và Truyền thông                        -                            -                              1                           1   

6 Sở Ngoại vụ                        -                            -                              6                           6   

7 Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh                        -                            -                            13                         13   

8 Hội Chữ thập đỏ                        -                            -                              7                           7   

9 0912477268 Công đoàn ngành Giao thông vận tải                        -                            -                              1                           1   

10 0888966006 Hội Người cao tuổi                        -                            -                              2                           2   

11 Đối tượng do BVĐK tỉnh quản lý và đề xuất                     742                          -                          538                    1.280   

12 Đối tượng do BV Phổi quản lý và đề xuất                     213                          -                            -                         213   

13 Đối tượng do BV Phục hồi chức năng quản lý và đề xuất                     230                          -                            -                         230   

14 Đối tượng do BV Y học cổ truyền quản lý và đề xuất                     260                          -                            -                         260   

15 Đối tượng do BV Mắt quản lý và đề xuất                       43                          -                            -                           43   

16 Đối tượng do BV Tâm thần quản lý và đề xuất                     100                          -                            -                         100   

17 Đối tượng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật quản lý và đề xuất                     185                          -                          148                       333   

18 Tỉnh đoàn                        -                            -                            16                         16   

19 Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới                        -                            -                            13                         13   

20 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh                        -                      1.200                            9                    1.209   

21 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh                        -                            -                              5                           5   



22 Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh bắc Hà Tĩnh                        -                            -                            40                         40   

23 CTCP xây dựng và dịch vụ thương mại Sông La (Đức Thọ)                        -                            -                            32                         32   

24 0985163306 CTCP Giống cây trồng Hà Tĩnh                        -                            -                            20                         20   

25 0942651187 Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Khánh Hà                        -                            -                            20                         20   

26 0962418686 CTCP TM&XD Hoàng Long                        -                            -                            50                         50   

27 Sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong tỉnh                        -                      3.800                          -                      3.800   

TỔNG                63.180                100.000                   18.720                181.900   
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